
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2022 

BÁO CÁO 

Tài chính nhà nước  tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Kế toán năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về 

Báo cáo tài chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước; Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 

01/06/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018;  

Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp cuối năm 2022 

của HĐND tỉnh khóa XVIII; xét đề nghị của Kho bạc Nhà nước tỉnh tại Tờ trình 

số 679/TTr-KBHT ngày 10/11/2022 (kèm theo ý kiến thống nhất của Sở Tài 

chính tại Văn bản số 4826/STC-NS ngày 10/11/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hình tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 

như sau: 

I. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước: 

1. Tổng tài sản:                             97.906 tỷ đồng; trong đó: 

- Tài sản ngắn hạn:                         24.230 tỷ đồng; 

- Tài sản dài hạn:                            72.976 tỷ đồng. 

2. Nợ phải trả:                               3.968 tỷ đồng; trong đó:  

- Nợ phải trả ngắn hạn:                   2.932 tỷ đồng; 

- Nợ phải trả dài hạn:                      1.036 tỷ đồng. 

3. Tổng nguồn vốn:                      93.938 tỷ đồng; trong đó: 

- Nguồn vốn hình thành tài sản:     43.727 tỷ đồng;  

- Nguồn vốn khác:                              1.436 tỷ đồng;  

- Thặng dư/thâm hụt lũy kế:           48.775 tỷ đồng. 
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(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 

 II. Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính:  

 1. Tổng thu nhập:                        22.108 tỷ đồng; trong đó: 

- Doanh thu thuộc NSNN:             20.318 tỷ đồng; 

- Doanh thu không thuộc NSNN:    1.790 tỷ đồng. 

 2. Tổng chi phí:                              11.166 tỷ đồng; trong đó: 

- Chi phí từ nguồn NSNN:               9.525 tỷ đồng;  

- Chi phí từ nguồn ngoài NSNN:      1.641 tỷ đồng. 

3. Thặng dư:                                   10.941 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

 III. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình tiền thu vào, tiền chi ra từ các 

hoạt động chủ yếu, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo; số 

dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo của nhà nước.  

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo) 

 IV.Thuyết minh Báo cáo tài chính nhà nước:  

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo) 

 Trên đây là Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.   
  

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Lĩnh  

 



      Phụ lục I 
Ban hành kèm theo Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 

của Chính phủ 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       /      /2022 của UBND tỉnh) 
 

                                                                                                                                             Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ Tiêu Mã Số 
Thuyết 

Minh 
31/12/2021 31/12/2020 

A TÀI SẢN 100   0 0 

I Tài sản ngắn hạn 110   24.929.891.161.191 15.868.682.373.846 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 111 TM01 21.408.010.693.699 12.743.759.859.618 

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 112 TM02 3.332.177.029 1.140.911.900 

3 Các khoản phải thu 113 TM03 3.291.792.470.238 2.997.565.465.754 

4 Hàng tồn kho 114 TM04 225.402.356.816 124.470.550.458 

5 Cho vay ngắn hạn 115 TM05 0 0 

6 Tài sản ngắn hạn khác 116   1.353.463.409 1.745.586.116 

II Tài sản dài hạn 130   72.976.085.763.047 72.487.381.141.171 

1 Đầu tư tài chính dài hạn 131 TM02 5.446.225.788.186 4.288.019.120.000 

  1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 132   5.446.225.788.186 4.288.019.120.000 

  1.2. Vốn góp 133   0 0 

  1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác 134   0 0 

2 Cho vay dài hạn 135 TM05 0 0 

3 Xây dựng cơ bản dở dang 136 TM08 19.801.497.210.263 21.774.530.129.105 

4 Tài sản cố định hữu hình 137 TM06 37.708.450.315.981 37.393.944.846.453 

  4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng 138   20.748.402.695.844 20.734.844.007.127 

  4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị 139   16.960.047.620.137 16.659.100.839.326 

5 Tài sản cố định vô hình 140 TM07 9.447.417.078.653 8.524.517.698.311 

6 Tài sản dài hạn khác 141   572.495.369.964 506.369.347.302 
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  TỔNG TÀI SẢN (I+II) 142   97.905.976.924.238 88.356.063.515.017 

B  NỢ PHẢI TRẢ 200   0 0 

I Nợ phải trả ngắn hạn 210   2.931.786.564.997 2.834.467.699.208 

1 Nợ ngắn hạn 211 TM09 2.580.000.000 5.203.765.000 

  Trong đó:     0 0 

  - Nợ trong nước của Chính phủ 212   0 0 

  - Nợ nước ngoài của Chính phủ 213   0 0 

  - Nợ chính quyền địa phương 214   0 0 

2 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 215   2.929.206.564.997 2.829.263.934.208 

II Nợ phải trả dài hạn 230 TM09 1.036.278.417.166 1.023.174.666.610 

1 Nợ dài hạn 231   748.697.029.582 811.377.825.006 

  Trong đó:     0 0 

  - Nợ trong nước  của Chính phủ 232   0 0 

  - Nợ nước ngoài của Chính phủ 233   0 0 

  - Nợ chính quyền địa phương 234   739.761.571.582 601.524.000.000 

2 Các khoản phải trả dài hạn khác 235   287.581.387.584 211.796.841.604 

  TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II) 236   3.968.064.982.163 3.857.642.365.818 

C NGUỒN VỐN 300 TM10 0 0 

I  Nguồn vốn hình thành tài sản 310   43.726.636.429.597 45.426.828.016.320 

II Thặng dư/Thâm hụt lũy kế 320   48.774.922.951.340 38.168.846.515.427 

III Nguồn vốn khác 330   1.436.352.561.139 902.746.617.452 

  TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III) 340   93.937.911.942.075 84.498.421.149.199 

 

                                                                                                                                ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục II 
       Ban hành kèm theo Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm  

2017 của Chính phủ 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh) 

                                                                                                                                                Đơn vị tính: đồng 

STT Nội Dung Mã Số 
Thuyết 

Minh 
Năm 2021 Năm 2020 

I. THU NHẬP 01   0 0 

1 Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước 02   
               

20.317.635.066.695  

               

18.217.163.265.023  

  1.1 Doanh thu thuế 03 TM11 
                 

3.642.659.637.341  

                 

4.279.921.690.465  

  1.2 Doanh thu phí, lệ phí 04 TM12 
                    

677.414.407.305  

                    

374.027.559.069  

  1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên 05 TM13  0  0  

  
1.4 Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu 

tư của nhà nước 
06 TM14 

                        

1.347.446.209  
1.004.607.638  

  1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại 07 TM15 
                      

10.028.649.232  
0  

  1.6 Doanh thu khác 08 TM16 
               

15.986.184.926.608  
13.562.209.407.851  

2 Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước 20   
                 

1.789.994.211.176  

                 

1.716.517.478.851  

  
2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ 
21   

                 

1.522.240.022.639  

                 

1.487.682.571.787  

  2.2 Doanh thu hoạt động khác 22   
                    

267.754.188.537  

                    

228.834.907.064  

  TỔNG THU NHẬP (1+2) 30   
               

22.107.629.277.871  

               

19.933.680.743.874  
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II.  CHI PHÍ 31    0   0  

1 Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước 32   
                 

9.525.251.992.976  

                 

8.914.253.628.048  

  
1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác 

cho con người 
33   

                 

4.397.954.521.704  

                 

4.176.851.901.281  

  1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 34   
                    

784.574.997.882  

                    

495.161.514.890  

  1.3 Chi phí hao mòn 35   
                 

1.760.235.270.452  

                 

1.453.826.140.003  

  1.4 Chi phí tài chính 36   
                        

3.097.000.000  

                        

1.266.000.000  

  1.5 Chi phí khác 37   
                 

2.579.390.202.938  

                 

2.787.148.071.874  

2 Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước 50   
                 

1.641.066.498.034  

                 

1.536.639.759.287  

  
2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác 

cho con người 
51   

                 

1.096.661.300.142  

                    

786.801.338.899  

  2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ 52   
                    

189.555.855.432  

                    

437.784.429.424  

  2.3 Chi phí khấu hao 53   
                      

54.678.324.540  

                      

46.677.010.315  

  2.4 Chi phí tài chính 54   
                        

3.801.013.279  

                        

1.680.897.798  

  2.5 Chi phí khác 55   
                    

296.370.004.641  

                    

263.696.082.851  

  TỔNG CHI PHÍ (1+2) 70   
               

11.166.318.491.010  

               

10.450.893.387.335  

III. THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II) 71   
               

10.941.310.786.861  

                 

9.482.787.356.539  

 

                                                                                                                                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 



7 

 

Phụ lục III 
        Ban hành kèm theo Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm  2017 

của Chính phủ 

 
 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh) 

                                                                                                                                                Đơn vị tính: đồng 

STT Nội Dung Mã Số 
Thuyết 

Minh 
Năm 2021 Năm 2020 

I. 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ 

YẾU 
01   0 0 

  I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo 02   10.941.310.786.861 9.482.787.356.539 

  I.2. Điều chỉnh các khoản: 03   -174.272.042.365 -289.960.732.802 

  Khấu hao, hao mòn tài sản cố định 04   1.814.913.594.992 1.500.503.150.318 

  (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư 05   -2.942.094.589 -8.869.666.578 

  Chi phí lãi vay 06   3.097.000.000 1.266.000.000 

  (Tăng)/Giảm hàng tồn kho 07   -100.931.806.358 -22.329.894.765 

  (Tăng)/Giảm các khoản phải thu 08   -293.834.881.778 -1.771.642.784.873 

  Tăng/(Giảm) các khoản phải trả 09   175.727.176.769 2.317.486.493.985 

  Các khoản điều chỉnh khác 10   -1.770.301.031.401 -2.306.374.030.889 

  
I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 

+I.2) 
20   10.767.038.744.496 9.192.826.623.737 

II. 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU 

TƯ 
21   0 0 

  
II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố 

định và các tài sản dài hạn khác 
22   -2.304.348.211.376 -8.683.590.226.521 

  
II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và 

các tài sản dài hạn khác 
23   1.594.648.380 7.865.058.940 
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  II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư 24   -6.600.000.000 -38.500.000.000 

  
II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, 

vốn góp và các khoản đầu tư 
25   1.711.281.603 0 

  
II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 

chia 
26   1.832.799.396 1.873.807.172 

  
II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 

(I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) 
27   -2.305.809.481.997 -8.712.351.360.409 

III. 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI 

CHÍNH 
40   0 0 

  III.1. Tiền thu từ khoản đi vay 41   220.628.557.879 379.843.548.521 

  III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay 42   -13.650.153.034 -16.938.637.157 

  III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác 43   0 0 

  III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác 44   -55.821.706 -859.302.749 

  
III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 

(III.1+III.2+III.3+III.4) 
45   206.922.583.139 362.045.608.615 

IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5) 60   8.668.151.845.638 842.520.871.943 

V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 61   12.743.759.859.618 11.900.232.694.408 

VI. Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 62   -3.901.011.557 1.001.211.267 

VII. 
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+ 

V+VI) 
63   21.408.010.693.699 12.743.759.859.618 

                                                                                                                                   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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         Phụ lục IV 
      Ban hành kèm theo Nghị định số 

25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm  2017 

của Chính phủ 

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND ngày      /      /2022 của UBND tỉnh) 

V. THUYẾT MINH CÁC SỐ LIỆU TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Tiền và tương đương tiền 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Tiền mặt 01            66.563.725.937            57.732.979.867  

Tiền gửi tại ngân hàng 02    21.336.609.081.940    12.676.907.677.508  

Tiền đang chuyển 03              4.837.885.822              9.119.202.243  

Các khoản tương đương tiền 04  0   0  

Cộng 05    21.408.010.693.699    12.743.759.859.618  

 2. Đầu tư tài chính: 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Ngắn hạn 06 0 0 

Tiền gửi có kỳ hạn 07 0 0 

Khác 08 0 0 

Cộng 09     

Dài hạn 10 0 0 

Vốn nhà nước tại các DNNN, Công ty CP, Công ty TNHH 11 5.446.225.788.186 4.288.019.120.000 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 12 0 0 

Tiền gửi có kỳ hạn 13 0 0 

Khác 14 0 0 

Cộng 15 5.446.225.788.186 4.288.019.120.000 

Tổng cộng đầu tư tài chính 16 5.449.557.965.215 4.289.160.031.900 



3. Các khoản phải thu 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Phải thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 17 1.596.462.373.683 2.059.196.778.548 

Phải thu khác 18 1.695.330.096.555 938.368.687.206 

Cộng 19 3.291.792.470.238 2.997.565.465.754 

4. Hàng tồn kho 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Vật tư, hàng hoá dự trữ 20 0 0 

Cộng 21 0 0 

5. Cho vay 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Ngắn hạn 22 0 0 

Cộng 23 0 0 

Dài hạn 24 0 0 

Cộng 25 0 0 

Tổng cộng cho vay 26 0 0 

6. Tài sản cố định hữu hình 

6.1. Tài sản kết cấu hạ tầng 

Nội dung 
Mã 

số 
Đường bộ 

Đường 

sắt 

Đường thuỷ 

Nội địa 

Đường 

hàng 

Hải 

Đường 

hàng 

Không 

Khác Tổng cộng 

Nguyên giá 27        

01/01/2021 28 22.967.709.734.106 0 703.845.472.000 0 0 1.063.071.698.132 24.734.626.904.238 
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 Tăng trong năm 29 681.978.904.752 0 62.786.200.000 0 0 76.127.495.930 820.892.600.682 

 Giảm trong năm 30 2.955.164.000 0 0 0 0 0 2.955.164.000 

31/12/2021 31 23.646.733.474.858 0 766.631.672.000 0 0 1.139.199.194.062 25.552.564.340.920 

Khấu hao, hao 

mòn lũy kế 

32 
  

 
  

  
    

1/1/2021 33 3.743.053.077.771 0 61.043.300.000 0 0 195.686.519.340 3.999.782.897.111 

  Tăng trong năm 34 675.703.355.704 0 21.629.000.000 0 0 107.046.392.261 804.378.747.965 

 Giảm trong năm 35 0 0 0 0 0 0 0 

31/12/2021 36 4.418.756.433.475 0 82.672.300.000 0 0 302.732.911.601 4.804.161.645.076 

Giá trị còn lại 37            

01/01/2021 38 19.224.656.656.335 0 642.802.172.000 0 0 867.385.178.792 20.734.844.007.127 

31/12/2021 39 19.227.977.041.383 0 683.959.372.000 0 0 836.466.282.461 20.748.402.695.844 

6.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị 

Nội dung Mã số Nhà cửa, vật kiến trúc Phương tiện vận tải Khác Tổng cộng 

Nguyên giá 40     

01/01/2021 41   19.887.801.430.702    374.681.398.473  4.962.977.768.459    25.225.460.597.634  

  Tăng trong năm 42     2.555.020.340.611      37.565.624.886     383.063.600.520      2.975.649.566.017  

  Giảm trong năm 43        317.773.404.127      17.788.199.120     134.657.302.265         470.218.905.512  

31/12/2021 44   22.125.048.367.186    394.458.824.239  5.211.384.066.714    27.730.891.258.139  

Khấu hao, hao mòn lũy kế 45         

1/1/2021 46     6.713.032.764.257    212.401.062.674  1.998.732.228.476      8.924.166.055.407  

  Tăng trong năm 47     1.558.232.784.674      30.173.777.118     471.687.231.957      2.060.093.793.749  

  Giảm trong năm 48 
          98.580.093.729      12.565.060.909  

        

102.271.056.516  
       213.416.211.154  

31/12/2021 49     8.172.685.455.202    230.009.778.883  2.368.148.403.917    10.770.843.638.002  

Giá trị còn lại 50         

01/01/2021 51   13.174.768.666.445    162.280.335.799  2.964.245.539.983    16.301.294.542.227  

31/12/2021 52   13.952.362.911.984    164.449.045.356  2.843.235.662.797    16.960.047.620.137  
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7. Tài sản cố định vô hình 

Nội dung Mã số 
Quyền sử dụng 

đất 
Bản quyền 

Chương trình 

phần mềm 
Khác Tổng cộng 

Nguyên giá 53      

1/1/2021 54 8.609.651.918.504 924.983.000 84.209.688.327 93.953.906.441 8.788.740.496.272 

Tăng trong năm 55 822.634.830.765 15.400.000 4.948.023.400 32.140.144.000 859.738.398.165 

Giảm trong năm 56 135.471.903.867 55.253.000 2.676.784.083 922.613.093 139.126.554.043 

31/12/2021 57 9.296.814.845.402 885.130.000 86.480.927.644 125.171.437.348 9.509.352.340.394 

Khấu hao, hao mòn 

lũy kế 
58      

1/1/2021 59 12.274.271.626 156.862.500 27.604.099.177 4.907.356.538 44.942.589.841 

Tăng trong năm 60 8.741.752.754 56.897.000 9.071.752.690 643.590.838 18.513.993.282 

Giảm trong năm 61 779.990.822 7.203.000 443.327.976 290.799.584 1.521.321.382 

31/12/2021 62 20.236.033.558 206.556.500 36.232.523.891 5.260.147.792 61.935.261.741 

Giá trị còn lại 63      

1/1/2021 64 8.597.377.646.878 768.120.500 56.605.589.150 89.046.549.903 8.743.797.906.431 

31/12/2021 65 9.276.578.811.844 678.573.500 50.248.403.753 119.911.289.556 9.447.417.078.653 

8. Xây dựng cơ bản dở dang 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 66 19.723.463.433.794 21.705.119.587.956 

Trong đó: (chi tiết một số tài sản) 67 0 0 

Chi phí mua sắm 68 57.380.461.152 47.350.298.552 

Trong đó: (chi tiết một số tài sản) 69 0 0 

Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản 70 20.653.315.317 22.060.242.597 

Trong đó:(chi tiết một số tài sản) 71 0 0 

Cộng 72 19.801.497.210.263 21.774.530.129.105 
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9. Nợ 

Nội dung Mã số 31/12/2021 31/12/2020 

Ngắn hạn  0 0 

Nợ trong nước của Chính phủ 73 0 0 

Nợ ngoài nước của Chính phủ 74 0 0 

Nợ của chính quyền Địa phương 75 0 0 

Khác 76 2.580.000.000 5.203.765.000 

Cộng 77 2.580.000.000 5.203.765.000 

Dài hạn  0 0 

Nợ trong nước của Chính phủ 78 0 0 

Nợ ngoài nước của Chính phủ 79 0 0 

Nợ của chính quyền Địa phương 80 739.761.571.582 601.524.000.000 

Khác 81 8.935.458.000 277.162.825.006 

Cộng 82 748.697.029.582 811.377.825.006 

Tổng cộng 83 751.277.029.582 816.581.590.006 

10. Nguồn vốn 

Nội dung Mã số 
Nguồn vốn hình 

thành Tài sản 

Thặng dư/thâm 

hụt luỹ kế 
Nguồn vốn khác Tổng cộng 

Số dư tại ngày 31/12/2019  37.385.392.711.863 38.168.846.515.427 902.746.617.452 76.456.985.844.742 

Các khoản điều chỉnh  8.041.435.304.457 0 0 8.041.435.304.457 

Điều chỉnh do thay đổi chính sách kế toán  0 0 0 0 

Điều chỉnh sai sót kỳ trước  8.041.435.304.457 0 0 8.041.435.304.457 

Số dư trình bày lại tại ngày 01/01/2020  45.426.828.016.320 38.168.846.515.427 902.746.617.452 84.498.421.149.199 

Các khoản điều chỉnh về vốn  -1.700.191.586.723 10.606.076.435.913 533.605.943.687 9.439.490.792.877 

Thặng dư/thâm hụt trên Báo cáo 

KQHĐTCNN 

 
0 10.941.310.786.861 0 10.941.310.786.861 

Các khoản tăng/giảm khác  -1.700.191.586.723 -335.234.350.948 533.605.943.687 -1.501.819.993.984 

Số dư tại ngày 31/12/2020  43.726.636.429.597 48.774.922.951.340 1.436.352.561.139 93.937.911.942.076 
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11. Doanh thu thuế 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục  0 0 

1. Doang thu thuế thu nhập cá nhân 93 327.429.149.664 223.157.700.388 

2. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp 94 716.094.684.428 1.079.763.942.764 

3. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 95 0 -235.814.000 

4. Doanh thu thuế tài nguyên 96 56.075.369.144 52.500.760.916 

5. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 97 13.458.371.346 12.101.679.089 

6. Doanh thu thuế giá trị gia tăng 98 1.702.687.127.459 2.192.201.383.724 

7. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt 99 507.575.638.250 484.047.502.774 

8. Doanh thu thuế xuất khẩu 100 0 0 

9. Doanh thu thuế nhập khẩu 101 0 0 

10. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường 102 319.339.297.050 236.384.534.810 

Các loại doanh thu thuế khác 103 0 0 

Cộng 104 3.642.659.637.341 4.279.921.690.465 

12.Doanh thu về phí, lệ phí 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục  0 0 

1. Doanh thu từ phí 105 63.499.275.585 46.984.438.103 

2. Doanh thu từ lệ phí 106 613.915.131.720 327.043.120.966 

Cộng 107 677.414.407.305 374.027.559.069 

 

 

 



15 

 

13. Doanh thu về dầu thô, khí thiên nhiên 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục  0 0 

1. Doanh thu từ dầu thô 108 0 0 

2. Doanh thu từ condensate 109 0 0 

3. Doanhthu từ khí thiên nhiên 110 0 0 

4. Phụ thu dầu khí 111 0 0 

Cộng 112 0 0 

14. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục   0 0 

1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của DNNN sau khi trích lập các quỹ 113 0 0 

2. Doanhthu từ cổ tức, lợi nhuận được chia 114 0 0 

3. Doanh thu khác 115 0 0 

Cộng 116 0 0 

15. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục  0 0 

1. Các Chính phủ 117 0 0 

2. Các tổ chức quốc tế 118 10.028.649.232 0 

3. Các tổ chức phi chính phủ 119 0 0 

4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ chức khác 120 0 0 

Cộng 121 10.028.649.232 0 
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16. Doanh thu khác 

Nội dung Mã số 2021 2020 

TT. Khoản mục  0 0 

1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng TSCĐ của Nhà nước 122 1.435.251.380 4.553.176.500 

2. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của Nhà nước 123 197.717.399.691 137.806.668.460 

3. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản 124 61.519.970.258 49.446.061.819 

4. Thu khác 125 15.725.512.305.279 13.370.403.501.072 

Cộng 126 15.986.184.926.608 13.562.209.407.851 
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